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TÓM TẮT
Vấn đề về thu hút du học sinh nước ngoài tham gia vào các chương trình học tập tại các quốc gia
trên thế giới đã tồn tại từ lâu và đã có rất nhiềumô hình, lý thuyết nghiên cứu. Mục tiêu của nghiên
cứu này là phân tích khả năng nhận thức xuyên văn hóa tác động trực tiếp và gián tiếp đến việc
lựa chọn Việt Nam là điểm đến du học của sinh viên nước ngoài. Có tổng cộng 434 sinh viên nước
ngoài đang theo học các trường đại học tại Việt Nam đã tham gia thực hiện khảo sát này trong
năm 2022.
Mô hình nghiên cứu đã được kiểm định thông qua phương pháp SEM, tác động trung gian của sự
hòa nhập đã được kiểm tra, làm rõ thông qua việc xử lý dữ liệu quan sát cho ra kết quả tốt và phù
hợp với các nghiên cứu trước đây. Các kiểm định mô hình cho thấy việc lựa chọn du học tại Việt
Nam của sinh viên nước ngoài bị tác động bởi cả nhận thức xuyên văn hóa và sự hòa nhập. Mặt
khác việc lựa chọn du học chịu sự tác động của nhận thức xuyên văn hóa một cách trực tiếp cũng
như gián tiếp thông qua trung gian sự hòa nhập. Tuy nhiên, tác động trực tiếp từ nhận thức xuyên
văn hóa đến lựa chọn du học là mạnh mẽ hơn so với thông qua trung gian hòa nhập. Một số hàm
ý quản trị được đề xuất cho lãnh đạo các trường đại học để thúc đẩy sự lựa chọn du học tại Việt
Nam của sinh viên nước ngoài.
Từ khoá: du học, hòa nhập, lựa chọn, nhận thức xuyên văn hóa, Việt Nam

TỔNGQUANNGHIÊN CỨU
Du học mang lại nhiều lợi ích và giá trị cho sinh viên.
Sự gia tăng số lượng sinh viên nước ngoài trên toàn
thế giới có thể là do nhiều lợi ích mà giáo dục quốc tế
đem lại1. Các chương trình du học cũng ngày càng
trở nên phổ biến, được coi là một cách phát triển
thành thạo năng lực giao thoa văn hóa và nhận thức
toàn cầu2. Trong ngắn hạn, du học có thể tạo ra
những tác động tích cực đến sự hiểu biết đa văn hóa
của sinh viên, khả năng thích ứng với sự khác biệt văn
hóa và khả năng ngoại ngữ3. Trong những năm qua,
khi quá trình thương mại hóa giáo dục quốc tế ngày
càng gia tăng, việc du học trở nên dễ tiếp cận hơn 4.
Trên thực tế, việc lựa chọn một chương trình du học
không chỉ đơn thuần phụ thuộc vào chất lượng đào
tạo hay chuyên ngành. Ngược lại, môi trường sống
và đặc biệt là bối cảnh văn hóa đóng vai trò cực kỳ
quan trọng đối với đời sống tinh thần hoặc cả sức
khỏe của cá nhân sinh viên. Cácminh chứng cho thấy
sinh viên nước ngoài thường gặp phải các vấn đề căng
thẳng tâm lý do sốc văn hóa5. Cảm giác cô đơn 6, nỗ
lực thích nghi với môi trường sống mới7 hay cụ thể
là thích nghi với sự khác biệt về văn hóa 8 khiến cho
họ trở nên mất thời gian, thậm chí không theo kịp
chương trình học. Tệ nhất, họ có thể cảm thấy bị cô

lập và trở về nước ngay cả khi đã bỏ ra khoản chi phí
rất lớn để theo học tại quốc gia sở tại.
Việc thích nghi với nền văn hóa mới phụ thuộc hầu
hết vào khả năng chống chọi với sự thay đổi của cá
nhân9. Xét theo các góc nhìn về tiếp cận văn hóa,
nhận thức xuyên văn hóa là một phương thức tối ưu
trong tiến trình thích nghi văn hóa của sinh viên.
Nhận thức xuyên văn hóa đề cập đến khả năng nhận
thức của cá nhân đối với nền văn hóa mới10. Cụ thể,
sinh viên chủ động gạn lọc và tìm hiểu về các nền văn
hóa, sau đó so sánh với vănhóa của quốc gia họ sinh ra
và lớn lên. Quá trình này khiến cho sinh viên tìm thấy
điểm chung để làm cơ sở thích nghi khi lựa chọn theo
học ở nền văn hóa mới. Mặt khác, việc tìm thấy các
điểm khác biệt cũng khiến cho họ có sự chuẩn bị cần
thiết nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của sốc văn hóa 11.
Có thể thấy, vai trò của nhận thức xuyên văn hóa đối
với việc hạn chế các rào cản văn hóa là cực kì quan
trọng. Nhận thức xuyên văn hóa mạnh là cơ sở để
giúp thời gian thích nghi và hiệu quả thích nghi được
tối ưu12. Đối với trường đại học, việc giữ chân sinh
viên nước ngoài thông qua nhận thức xuyên văn hóa
cũng là cực kỳ cấp thiết khi tỷ lệ sinh viên dừng theo
học luôn chiếm khá lớn trong tổng số sinh viên nước
ngoài13. Do đó, cần phải cấp thiết nghiên cứu về vai
trò của nhận thức xuyên văn hóa. Đây là bước tiến

Trích dẫn bài báo này: Trí C M, Anh N T L, Anh N D Q. Nhận thức xuyên văn hóa: Tác động trực tiếp và
gián tiếp đến việc lựa chọn du học tại Việt Nam của sinh viên nước ngoài. Sci. Tech. Dev. J. - Eco. Law
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quan trọng nhằm giải quyết vấn đề cốt lõi về khả năng
thích nghi văn hóa của sinh viên đối với hành vi lựa
chọn du học của họ. Việc thấu hiểu vai trò của yếu tố
nhận thức xuyên văn hóa sẽ giúp cho trường đại học
thúc đẩy sự lựa chọn du học tại trường, bản thân sinh
viên cũng có thể đưa ra quyết định du học hiệu quả.
Mặc dù lựa chọn du học và nhận thức xuyên văn hóa
đã nhận được sự quan tâm từ nhiều học giả, nhưng
hiếm khi có nghiên cứu nào kết hợp hai yếu tố này
với nhau để đưa ra lăng kính toàn diện 14–16. Cụ thể,
việc tiếp cận lựa chọn du học thường xoay quanh các
yếu tố về chi phí, thời gian, chất lượng đào tạo, hoặc
đơn thuần đề cập đến môi trường sống. Ngược lại,
hầu như chưa có nghiên cứu nào giải thích việc liên
hệ giữa nhận thức xuyên văn hóa đối với cơ chế hình
thành của sự lựa chọn du học. Một phương diện khác,
nghiên cứu này xoáy sâu vào xem xét cách thức mà
nhận thức xuyên văn hóa ảnh hưởng đến lựa chọn du
học dựa trên cả mối quan hệ trực tiếp và gián tiếp.
Cách giải thích mối quan hệ đa chiều này sẽ khiến
cho khả năng thấu hiểu được quá trình đưa ra quyết
định du học sâu sắc hơn. Theo đó, nghiên cứu này là
cơ sở tham khảo đối với các nhà quản trị trường đại
học nhằm hỗ trợ sinh viên du học cải thiện nhận thức
xuyên văn hóa tối ưu hơn.

GIẢ THUYẾT VÀMÔHÌNH NGHIÊN
CỨU
Vấn đề về thu hút du học sinh nước ngoài tham gia
vào các chương trình học tập tại các quốc gia trên thế
giới đã tồn tại từ lâu, song đã có rất nhiều mô hình, lý
thuyết nghiên cứu. Nghiên cứu này dựa trên tiêu chí
nổi bật, phổ biến và có thể áp dụng vào thực tiễn tại
Việt Nam của các nghiên cứu trước đó để làm tiền đề
học tập và xây dựng17–19 (Bảng 1).
Bên cạnh đó, nghiên cứu (Hình 1) sử dụng lý thuyết
giao tiếp tích hợp về sự thích ứng giữa các nền văn
hóa của Young Yun Kim với mục tiêu lý giải vấn đề tại
sao và cách thức như thế nào mà cá nhân có thể vượt
qua và thích ứng với các ranh giới về văn hóa trong
một thời gian dài20. Đây được xem là cuộc đấu tranh
cho sự cân bằng hay ổn định nội tại khiến tất cả các cá
nhân phải trải qua một quá trình biến đổi, được gọi là
sự thích ứng giữa các nền văn hóa 20. Giải thích cho
sự lựa chọn này đến từ việc lý thuyết này được sử dụng
phổ biến, rộng rãi trong các nghiên cứu về khoa học xã
hội như giao tiếp đa văn hóa, giao tiếp đại chúng, tâm
lý xã hội và văn hóa, nghiên cứu về sự chuyển đổi môi
trường học tập từ trường đại học này sang trường đại
học khác, giáo dục, quản lý kinh doanh,... Hơn nữa,
do giao tiếp được xem là trung tâm, vì thế lý thuyết
của Kim đưa ra một nền tảng kiến thức thích hợp để
xem xét các hoạt động giao tiếp giữa các cá nhân trong
bối cảnh trải nghiệm đa văn hóa của họ21.

Mối quan hệ giữa nhận thức xuyên văn hoá
đối với sự hoà nhập của sinh viên nước
ngoài
Theo hướng tiếp cận của nghiên cứu, một định nghĩa
tổng quát nhất về nhận thức xuyên văn hóa là một quá
trình chuyển tiếp và học hỏi không ngừng, nơi một cá
nhân trở nên dễ dàng hòa nhập theo thời gian và kinh
nghiệm tiếp xúc20. Đây được xem là khái niệm tiền
đề đầu tiên cung cấp cái nhìn sâu rộng và có hệ thống
nhất về cách thứcmà các cá nhân có thể vượt qua ranh
giới văn hóa để duy trì sự ổn định trước tác nhân từ
môi trường. Mặt khác, mức độ hòa nhập văn hóa thể
hiện khả năng củamột cá nhân đốimặt với những rào
cản tâm lý khi thích nghi với một nền văn hóa mới,
bao gồmnhữnghành vi giúp tăng cường khả năng đáp
ứng với nền văn hóa mới, nổi bật nhất là tăng cường
các mối quan hệ trong môi trường học tập và nơi cư
trú22.
Khi học tập tại một quốc gia khác, sinh viên thường
phải tiếp xúc với các nền văn hóa khác nhau. Việc
thay đổi môi trường học tập xuyên quốc gia như vậy
đã góp phần tạo nên nhiều vấn đề liên quan đến đa
văn hóa như nhớ nhà, sốc văn hóa, phân biệt đối xử,
định kiến, khó khăn trong học tập, khó khăn trong
giao tiếp23. Sinh viên nước ngoài được cho là cảm
thấy thoải mái hơn khi theo học tại môi trường học
tập có sự tương đồng về văn hóa với văn hóa quốc gia
của họ24. Sự tương đồng về văn hóa đóng một vai
trò tích cực trong việc hỗ trợ điều chỉnh thích nghi
của sinh viên nước ngoài22. Nếu khoảng cách hoặc sự
khác biệt về văn hóa lớn, họ sẽ gặp nhiều căng thẳng
hoặc khó khăn hơn và sẽ cần nhiều thời gian và nỗ lực
hơn để điều chỉnh cuộc sống25. Ví dụ, sinh viên châu
Âu thường thích nghi với cuộc sống của họ ở Mỹ tốt
hơn so với người châu Á, châu Phi hoặc NamMỹ bởi
vì người châu Âu ít trải qua ’hỗn loạn chuyển đổi văn
hóa’ hơn đáng kể so với sinh viên nước ngoài không
phải là người châu Âu.
H1: Nhận thức xuyên văn hóa tác động tích cực đến
sựhòanhậpdễ dàng của sinh viênnước ngoài tạiViệt
Nam

Mối quan hệ giữa nhận thức xuyên văn hoá
đốivới lựachọnduhọc tạiViệtNamcủasinh
viên nước ngoài
“Lựa chọn” là quá trình chọn giữa nhiều loại khác
nhau. Trong khi du học được định nghĩa là thời gian
tạm trú tạm thời tại nước ngoài trong khoảng thời
gian đã được xác định, được thực hiện cho mục đích
giáo dục26. Vậy, lựa chọn du học được xem là quá
trình sinh viên nước ngoài lựa chọn rời khỏi quốc gia
quê hương của họ để tìm kiếm một điểm đến học tập
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Bảng 1: Các nghiên cứu có liên quan trước đây

17 18 19

KẾT
QUẢ
NGHIÊN
CỨU

Kỳ vọng có liên quan đến sự phát triển cá
nhân, phát triển chuyên môn và nâng cao
trình độ có tác động trực tiếp đến ý định tham
gia du học của sinh viên. Trong khi đó, những
kỳ vọng này bị ảnh hưởng đáng kể bởi nhận
thức xuyên văn hóa và một số nhận thức khác
nhất định có liên quan đến du học mà sinh
viên quan tâm.

Động lực học tập ở nước
ngoài tỉ lệ thuận với nhu
cầu tâm lý cơ bản và sự hài
lòng trong cuộc sống, tuy
nhiên, nó ảnh hưởng tiêu
cực với yếu tố Sốc văn hóa.

Kinh nghiệm trải qua một
nền văn hóa tương đồng
quan trọng hơn đối với
sinh viên trong quá trình ra
quyết định của họ.

KẾ
THỪA

Kỳ vọng của sinh viên về việc đạt được nhận
thức xuyên văn hóa từ các chương trình du
học có ảnh hưởng tích cực đến kỳ vọng của họ
về sự phát triển cá nhân từ các chương trình
đó.

Năng lực cá nhân đóng
vai trò trung gian cho mối
quan hệ tiêu cực giữa sốc
văn hóa và động lực học tập
ở nước ngoài.

Dễ hòa nhập có ảnh hưởng
tích cực đến hành vi lựa
chọn điểm đến học tập của
sinh viên nước ngoài.

KHOẢNG
TRỐNG
NGHIÊN
CỨU

Nghiên cứu chỉ tập trung vào yếu tố Kỳ vọng
của cá nhân đến hành vi chọn của họmà chưa
mở rộng phân tích những yếu tố môi trường
khác có liên quan.

Kích thước mẫu nghiên
cứu tương đối nhỏ.

Mặc dù nghiên cứu sử
dụngmô hình push-pull để
giải thích sự lựa chọn điểm
đến học tập của sinh viên
nước ngoài, nhưng nó chủ
yếu tập trung vào các yếu tố
kéo.

khác, nhằm đáp ứng cho những mong muốn và kỳ
vọng của họ.

Khi một cá nhân có ý định tham gia vào chương trình
giáo dục đại học, việc đưa ra lựa chọn ảnh hưởng đến
quyết định chọn điểm đến và chương trình học tập
là một quá trình bao gồm nhiều giai đoạn phức tạp,
được thực hiện một cách có ý thức hoặc đôi khi chỉ
là vô thức27. Mỗi lựa chọn đều đi kèm với những rủi
ro khác nhau. Do đó, sự hài lòng của người học cũng
như động lực và sự thành công trong học tập có thể bị
ảnh hưởng bởi những sự lựa chọn thiếu chất lượng từ
ban đầu18. Vấn đề trọng tâm trong thích ứng xuyên
văn hóa là năng lực giao tiếp với nước chủ nhà, bên
cạnhđó là năng lực giao tiếp của cá nhânphải phùhợp
với các chuẩnmực văn hóa của quốc gia đó, đồng thời
cá nhân phải tham gia vào các quá trình giao tiếp xã
hội thông qua hoạt động giao tiếp cá nhân20. Do vậy,
những khó khăn về giao tiếp và chuyển đổi do khác
biệt văn hóa và công việc nghiên cứu học thuật có thể
là những vấn đề quan trọng nhất mà sinh viên nước
ngoài gặp phải trong môi trường bản xứ.

H2: Nhận thức xuyên văn hóa tác động tích cực đến
lựa chọn du học tại Việt Nam của sinh viên nước
ngoài

Vai trò trung gian của dễ hòa nhập trong
mối quan hệ giữa nhận thức xuyên văn hóa
và lựa chọn du học tại Việt Nam của sinh
viên nước ngoài
Chất lượng giáo dục cao hơn cùng với những lợi ích
đi kèm của giáo dục quốc tế đã thúc đẩy phần đông
sinh viên lựa chọn rời khỏi quốc gia quê hương của
họ, để theo đuổi mục tiêu cao hơn nhờ vào giáo dục
nước ngoài. Khả năng hòa nhập là một trong số ít
những yếu tố có thể gây cản trở quá trình sinh sống
tại nước ngoài của du học sinh. Một nghiên cứu đã
nhận định rằng đây là một yếu tố không thể thiếu khi
bàn về du học. Khả năng hòa nhập vào xã hội, hòa
nhập với người dân địa phương và sống cũngnhư sinh
hoạt một cách hài hòa với môi trường văn hóa mới, là
những yếu tố giúp cho sinh viên càng yêu mến quốc
gia mà bản thân lựa chọn hơn28. Tổng quát lại, yếu tố
quan trọng ảnh hưởng đến tiến trình hòa nhập của du
học sinh đó là nền tảng văn hóa cốt lõi của họ. Khi có
sự khác biệt lớn giữa các chuẩn mực và quy tắc, văn
hóa giữa quốc gia sở tại và quốc gia đến,mối quan tâm
về sự điều chỉnh của du học sinh thường tập trung vào
nhu cầu ngôn ngữ, giao tiếp hoặc học tập29. Du học
sinh nằm trong độ tuổi không quá lớn sẽ có năng lực
thích nghi cũng như tiếp thu các giá trị văn hóa mới
tốt hơn21.
H3: Sự hòa nhập của sinh viên nước ngoài đóng vai
trò trung gian trong mối quan hệ giữa nhận thức
xuyên văn hóa và lựa chọn du học của họ.
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Hình 1: Mô hình nghiên cứu

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Nghiên cứu này sử dụng kết hợp phương pháp nghiên
cứu định tính và nghiên cứu định lượng. Phương
pháp nghiên cứu định tính được sử dụng trong giai
đoạn đầu của nghiên cứu, nhằm tìm hiểu các cơ sở lý
luận cũng như xây dựng thang đo để tiến hành cho
bước nghiên cứu định lượng tiếp theo. Nghiên cứu
định lượng được sử dụng trong thu thập và xử lý các
dữ liệu quan sát thông qua một bảng câu hỏi gồm hai
phần. Tần suất các câu hỏi được đo bằng thang đoLik-
ert 5 điểm tương ứng với 1 là hoàn toàn không đồng ý
và 5 là hoàn toàn đồng ý. Có tổng cộng 434 sinh viên
nước ngoài tại Việt Nam đã tham gia thực hiện khảo
sát này trong năm 2022.
Phần đầu tiên của bảng câu hỏi cho biết các nhân tố
thuộc về nhân khẩu học như giới tính và lĩnh vực
ngành học. 17 câu hỏi liên quan đến nhận thức xuyên
văn hóa, sự hòa nhập và việc lựa chọn du học thuộc
phần thứ hai của bảng câu hỏi khảo sát. Ở khái niệm
Hòa nhập, 6 thang đo trong 3 nghiên cứu 22,30,31 đã
được lựa chọnđể làm thang đo cho bảng câu hỏi. 3 câu
hỏi từ các nghiên cứu 30–32 được chọn ra để làm rõ cho
khái niệm Nhận thức xuyên văn hóa. Và cuối cùng, 6
câu hỏi thuộc 3 nghiên cứu 22,33,34 được lựa chọn để
giải thích cho khái niệm việc lựa chọn du học. Các
câu hỏi của mỗi khái niệm được tổng hợp từ nhiều
thang đo để đảm bảo tính đầy đủ cũng như thu thập
thông tin khảo sát một cách bao quát nhất. Sau khi đã
lựa chọn được thang đo phù hợp, các câu hỏi đã được
sử dụng để khảo sát thử. Sau khi quá trình khảo sát
thử kết thúc, nhận thấy dù câu hỏi gốc đã ở phiên bản
tiếng Anh, tuy nhiên vẫn tồn tại những câu đa nghĩa
và chưa rõ nội dung, khiến người thực hiện gặp khó
khăn trong việc lựa chọn. Bảng câu hỏi bao gồm các
thang đo đã được chỉnh sửa, thêm chú thích và thay
thế một số từ ngữ cho phù hợp với bối cảnh nghiên
cứu sinh viên nước ngoài tại Việt Nam. Bảng khảo sát
này cũng được sử dụng chính thức để phục vụ cho các
giai đoạn sau của nghiên cứu.
Mô hình SEM-phương trình cấu trúc được sử dụng
để xác định mô hình nguyên nhân-kết quả, cùng với

đó là xác minh các giả thuyết được đề xuất. Mô hình
phương trình cấu trúc bình phương nhỏ nhất PLS
SEM được lựa chọn thay vì CB SEM bởi phù hợp với
những nghiên cứu thiên về khámphá như trường hợp
của nghiên cứu này35, cũng như việc PLS SEM sẽ
phù hợp với phân tích cỡ mẫu nhỏ hơn 1000 quan
sát. Theo đó, phần mềm SmartPLS 4.0 được sử dụng
để đánh giá mô hình đo lường và mô hình cấu trúc.
Để kiểm định những giả thuyết trong mô hình, mức
Bootstrapping= 5000 được thực hiện.
Quy trình phân tích PLS-SEM nên được thực hiện
qua hai giai đoạn. Đầu tiên là đánh giá mô hình đo
lường và tiếp theo là đánh giá mô hình cấu trúc 36.
Ở giai đoạn đầu tiên, nghiên cứu tiến hành đánh giá
độ tin cậy thông qua việc sử dụng chỉ số Cronbach’s
Alpha và Độ tin cậy tổng hợp, độ tin cậy hội tụ (load-
ings and Average Variance Extracted - AVE), độ tin
cậy phân biệt (tiêu chí Fornell - Larcker và tỷ lệ đơn
tính dị tố - HTMT), và đa cộng tuyến (VIF). Ở giai
đoạn 2, nghiên cứu thực hiện đánh giá khả năng dự
báo của mô hình thông qua hệ số xác định (R bình
phương), sau đó đánh giá mức độ tác động bằng các
hệ số đường dẫn.

KẾT QUẢNGHIÊN CỨU VÀ THẢO
LUẬN
Trong số 434 bản khảo sát được phát, có 100% người
trả lời có khảo sát hợp lệ với tỉ lệ 39,9% là nam giới và
60,1% là nữ giới.
82,7% là sinh viên đang theo học tại các trường đại
học thuộc thành phố Hồ Chí Minh và 17,3% tại Hà
Nội (hai thành phố lớn nhất và tập trung nhiều trường
đại học nhất của Việt Nam).
Sinh viên châu Á chiếm phần đông khảo sát với tỉ lệ
75,8%. 9,9% là sinh viên đến từ châu Âu, 7,4% châu
Phi, 5,5% châu Mĩ và 1,4% đến từ châu Đại Dương.
Xét theo lĩnh vực học tập, khối ngành Kinh tế chiếm
48,8%, Khoa học xã hội và Nhân văn có 26,0%, Công
nghệ - Kỹ thuật là 15,9% và khối ngành Y là 9,3%. Sau
khi thu thập đủ thông tin, dữ liệu khảo sát được chuẩn
hóa để tiến hành các bước phân tích.

Kết quả nghiên cứu
Bảng 2 và Bảng 3 trình bày chỉ số về độ tin cậy của
các thang đo và tính hợp lệ của dữ liệu, sau đó tiến
hành kiểm tra độ hội tụ của các thang đo. Các giá
trị Cronbach’s alpha đều nằm trên mức 0,70 từ 0,707
đến 0,880 và tất cả các giá trị độ tin cậy tổng hợp CR
đều lớn hơn 0,736 dao động ở mức 0,836 đến 0,909.
Điều này chứng minh các khái niệm trong mô hình
có độ tin cậy cao. Tính hội tụ của khái niệm nghiên
cứu được biểu thị thông qua giá trị phương sai trung
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bình trích xuất (AVE) cho thấy tính đảm bảo và sự
phù hợp cao, các giá trị này đều lớn hơn ngưỡng tối
thiểu là 0,50, từ 0,623 đến 0,630 36. Ngoài ra, các giá
trị hệ số tải ngoài của từng khái niệm nghiên cứu đều
nằm trên mức 0,708, do đó độ tin cậy của các khái
niệm này đều có thể chấp nhận được 36. Giá trị phân
biệt của mỗi cấu trúc xét trong mối tương quan với
các cấu trúc còn lại đều lớn hơn các hệ số khác trong
cùng một cột, phù hợp với tiêu chí Fornell và Larcker.
Kết quả VIF chỉ ra rằng, sự liên kết giữa các nhân tố
dự đoán không vi phạm giả định về đa cộng tuyến vì
hầu như các hệ số đều nằm trong khoảng chấp nhận
(VIF = 1,000 – 3,302 < 5), ngoại trừ hai chỉ báo của
nhân tố Hòa nhập nằm vượt ngưỡng 3,302, nên hầu
hết các thang đo đều đạt giá trị phân biệt (Bảng 1).
Khi không có vấn đề về cộng tuyến, bước tiếp theo
trong nghiên cứu là đánh giá hệ số xác định R2 của
các biến nội sinh. Sức mạnh giải thích của R2 càng
lớn khi các giá trị càng cao, thông thường nằm trong
khoảng từ 0 đến 1. Các giá trị 0,75; 0,50 và 0.25 được
coi là đáng kể, trung bình và yếu37,38. Vậy, từ kết quả
Bảng 2, các biến quan sát đều cómức độ dự đoán yếu.
Ngoài ra, phương pháp đánh giá năng lực dự báo được
sử dụng để đánh giá mức độ phù hợp, độ chính xác
dự đoán của mô hình dựa trên kỹ thuật Blindfolding.
Theo nguyên tắc, các giá trị Q2 cao hơn 0; 0,25 và 0,50
mô tả mức độ dự đoán nhỏ, vừa và lớn. Do đó, các
giá trị Q2 trong Bảng 2 với nhân tố lựa chọn du học
(0,076) và nhân tố hòa nhập (0,025) thể hiện mức độ
dự đoán tương đối.
Vì dữ liệu được phân tích trong PLS được giả định là
không phânphối chuẩn, nên ý nghĩa của các hệ số như
hệ số đường dẫn không thể được kiểm tra bằng cách
sử dụng phép thử quan trọng tham số trong phân tích
hồi quy. Thay vào đó, PLS dựa vào phân tích boot-
strap của phi tham số để kiểm tra ý nghĩa hệ số39. Để
kiểm tra xem hệ số đường dẫn có khác biệt đáng kể
so với 0, giá trị t được tính toán thông qua Bootstrap-
ping. Trong nghiên cứu này, kỹ thuật Bootstrapping
phi tham số được kiểm định lặp lại 5.000 lần để đảm
bảo yêu cầu kiểm định mô hình cấu trúc tuyến tính.
Bảng 4 cho thấy tất cả các giả thuyết đều có giá trị p
< 0,05 hay mức ý nghĩa thống kê ở 95%, do đó các giả
thuyết H1, H2, H3 đều được chấp nhận.

Thảo luận kết quả nghiên cứu
Bài nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu làm rõ
mối quan hệ giữa nhận thức xuyên văn hóa, sự hòa
nhập, và lựa chọn du học tại Việt Nam của sinh viên
nước ngoài. Kết quả khảo sát hoàn toàn ủng hộ các
giả thuyết được đề ra. Mô hình nghiên cứu đề xuất
được đánh giá là có tiềm năng trong việc giải thích

sự tác động của các yếu tố kể trên, được biểu hiện rõ
ràng thông qua kết quả số liệu phân tích thực nghiệm
(Hình 2). Các phươngpháp kiểmđịnhđược tiến hành
dựa trên nền tảng lý thuyết nền về sự thích ứng giữa
các nền vănhóa từ nghiên cứu củaKim20,40, giải thích
sự lựa chọn của sinh viên đối với môi trường giáo dục
đại học bên ngoài quốc gia của họ cũng như phân tích
được những tác nhân ảnh hưởng đến sự lựa chọn đó.
Ý định lựa chọn du học của sinh viên nước ngoài bị
ảnh hưởng đáng kể sự khác biệt giữa văn hóa Việt
Nam và quê hương của họ (β = 0,215) 20,40. Những
nơi một cá nhân đến, những người mà một cá nhân
gặp gỡ và cảm xúc của họ về những nơi đó hoặc con
người đó góp phần tạo ra hình ảnh trong nhận thức
của họ. Hiểu đượcmối quan hệ của hầu hết các yếu tố
trong môi trường sống của một người là rất cần thiết
vì đó là những yếu tố đóng vai trò quan trọng trong
việc giúp đỡ hoặc ngăn cản mọi người thích nghi với
một môi trường mới41.
Nhận thức xuyên văn hóa là một quá trình chuyển
tiếp và học hỏi không ngừng, nơi một cá nhân trở
nên dễ dàng hòa nhập theo thời gian và kinh nghiệm
tiếp xúc20. Vì vậy, sự thích nghi giữa các nền văn hóa
bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi mạng lưới bạn bè, sự hỗ
trợ từ xã hội và kinh nghiệm về nhận thức xuyên văn
hóa từ trước đây (β = 0,179)20,40. Trong trường hợp,
sinh viên nước ngoài và sinh viên nước chủnhà không
thường xuyên giao tiếp, giữ liên lạc do thực tế họ phải
sống tại các khu ký túc xá riêng biệt hoặc tại các địa
điểm cư trú cách xa nhau và tại Việt Nam thì vấn đề
này cũng không phải ngoại lệ. Điều này có thể gây
ra những tác động không tốt đến trải nghiệm học tập
trong trường của du học sinh, khi nó vô tình tạo ra
những khoảng cách trong mối quan hệ giữa du học
sinh và sinh viên bản địa. Vì vậy, có thể hiểu thích
ứng đa văn hóa là một “trải nghiệm chủ quan, cảm
nhận và theo văn hóa cụ thể”20. Việc sinh viên nước
ngoài hòa nhập được với một số khía cạnh của văn
hóa Việt Nam là hoàn toàn tự nguyện, trong trường
hợp họ không thể hòa nhập với nền văn hoá này thì
nguyên nhân chủ yếu dựa trên quan điểm văn hóa của
riêng họ.
Có thể nói, mọi quyết định đều được đưa ra dựa trên
cáchmột cá nhân nhìn nhận vấn đềmàmình đang đối
mặt như thế nào. Do đó, khi những kỳ vọng, mong
đợi của họ không được đáp ứng, thường là nguyên
nhân dẫn đến cảm giác bị cô lập và thất bại cá nhân.
Như đã bàn luận trước đó, các vấn đề phổ biến thường
liên quan đến sự thay đổi ban đầu do cú sốc văn hóa,
nhưng có thể cải thiện một cách tích cực hơn khi sinh
viên biết cách điều hướng các mối quan hệ của họ (β
= 0,078). Xây dựng tình bạn với sinh viên địa phương
là rất quan trọng để giảm thiểu cảm giác cô đơn, nhớ
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Bảng 2: Kết quả đánh giá thang đo

Nhận thức xuyên văn hóa Hòa nhập Lựa chọn du học

Nhận thức xuyên văn hóa 0,794

Hòa nhập 0,179 0,789

Lựa chọn du học 0,298 0,472 0,791

(Nguồn: Kết quả nghiên cứu)

Bảng 3: Độ tin cậy của thang đo - Độ phù hợp củamô hình

Khái niệm
nghiên
cứu

Hệ số
Cron-
bach’s
alpha

Hệ số tải ngoài min max Độ tin cậy
tổng hợp
(CR)

Phương sai

(AVE)

R2 Q2

Nhận thức
xuyên văn
hóa

0,707 0,766 0,810 0,836 0,630

Hòa nhập 0,877 0,706 0,879 0,908 0,623 0,032 0,025

Lựa chọn
du học

0,880 0,761 0,841 0,909 0,625 0,273 0,076

(Nguồn: Kết quả nghiên cứu)

Bảng 4: Hệ số đường dẫn

Giả
thuyết

Mối quan hệ Trọng số
gốc

Trọng
số trung
bình

Độ lệch
chuẩn

Hệ số T Mức ý
nghĩa

Kết quả

H1 Nhận thức xuyên văn hóa →
Hòa nhập

0,179 0,184 0,051 3,471 0,001 Chấp
nhận

H2 Nhận thức xuyên văn hóa →
Hòa nhập→ Lựa chọn du học

0,078 0,080 0,023 3,330 0,001 Chấp
nhận

H3 Nhận thức xuyên văn hóa →
Lựa chọn du học

0,215 0,219 0,053 4,066 0,000 Chấp
nhận

(Nguồn: Kết quả nghiên cứu)

nhà và tăng cảm giác hài lòng với trải nghiệm quốc
tế42. Thế nên, để có thể cải thiện vấn đề về hòa nhập,
du học sinh nên tăng cường mở rộng mạng lưới quan
hệ xã hội của họ, đánh giá nhu cầu, phát triển kỹ năng
cá nhân nhằm vượt qua các rào cản trong nhận thức
để tương tác với những người khác trong môi trường
đậm nét văn hoá như Việt Nam.

KẾT LUẬN VÀHÀMÝQUẢN TRỊ
Kết luận
Dựa trên Lý thuyết giao tiếp tích hợp về sự thích ứng
giữa các nền văn hóa40, nghiên cứu này đã khám phá
cơ chế tác động của nhận thức xuyên văn hóa đối với
lựa chọn du học. Mô hình nghiên cứu đã được kiểm
định thông qua phương pháp SEM, tác động trung
gian của sự hòa nhập đã được kiểm tra, làm rõ thông
qua việc xử lý dữ liệu quan sát cho ra kết quả tốt và

phù hợp với các nghiên cứu trước đây. Các kiểm định
mô hình cho thấy việc lựa chọn du học tại Việt Nam
của sinh viên nước ngoài bị tác động bởi cả nhận thức
xuyên văn hóa và sự hòa nhập. Mặt khác việc lựa chọn
du học chịu sự tác động của nhận thức xuyên văn hóa
một cách trực tiếp cũng như gián tiếp thông qua trung
gian sự hòa nhập. Tuy nhiên, tác động trực tiếp từ
nhận thức xuyên vănhóa đến lựa chọnduhọc làmạnh
mẽ hơn so với thông qua trung gian hòa nhập.

Hàm ý quản trị
Nhữngphát hiện của nghiên cứunày gợi ýmột số hàm
ý đối với các trường Đại học Việt Nam trong việc thu
hút sinh viên nước ngoài. Các sinh viên nước ngoài
có hiểu biết cũng như tìm hiểu về Việt Nam trước đó
có xu hướng sở hữu cho mình một năng lực xuyên
văn hóa tốt hơn. Cụ thể, hầu hết sinh viên cho rằng
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Hình 2: Mô hình cấu trúc tuyến tính

“việc du học có thể phát triển kỹ năng ngoại ngữ của
bản thân” (m=3,89), những sinh viên nước ngoài có
thể dễ dàng trong việc nâng cao khả năng nhận thức
xuyên văn hóa của bản thân. Chính vì vậy, các trường
đại học cần thiết phải nâng cao chất lượng giảng dạy
của mình đối với chương trình dạy bằng tiếng Anh,
bên cạnh đó là xen kẽ các hoạt động bổ trợ, tiếp xúc
và thực hành tiếngViệt cho sinh viên nước ngoài. Hay
khi sinh viên lựa chọn “cố gắng cởi mở và điều chỉnh
bản thân cho phù hợp với lối sống, văn hóa ở Việt
Nam” (m=3,84), họ đã thừa nhận rằng họ phải thay
đổi để có thể thích nghi với môi trường mới. Nhiệm
vụ của các trường đại học chính là tăng cường những
nhận thức văn hóaViệtNamcho sinh viên nước ngoài
để nhóm đối tượng này có thể có được nguồn thông
tin hữu ích trong việc thích nghi văn hóa. Và cuối
cùng, khi “có thể hoàn toàn thích nghi với đời sống
và thực tiễn văn hóa của Việt Nam” (m=3,72), sinh
viên nước ngoài sẽ hạn chế được tối đa các rào cản
tâm lý, hoặc tốt hơn là họ có thể hòa nhập với nền
văn hóa. Những điều này đến từ những tác động tích
cực của môi trường xung quanh, cụ thể là từ chính
những mối quan hệ trong nhà trường, giữa các giáo
viên, nhân viên, bạn bè và mối quan hệ tại nơi lưu trú
và công dân của nước sở tại.
Để giúp sinh viên nước ngoài có thể hòa nhập với môi
trường mới, đầu tiên, các trường đại học có thể “tăng
cường thảo luận các vấn đề giữa nhân viên nhà trường
với các sinh viên” (m=3,81), sinh viên có thể “tương

tác tích cực với đội ngũ nhân viên trường” (m=3,77)
để họ cảm thấy luôn cómột nguồn lực hỗ trợ bên cạnh
họ khi khó khăn trong thích nghi xảy đến. Tiếp theo
đó, bên cạnh việc hỗ trợ thông qua đội ngũ nhân viên
của trường, sinh viên nước ngoài du học tại Việt Nam
cũng có thể dễ dàng hòa nhập hơn nhờ vào việc “hỗ
trợ, giúp đỡ và tương tác với cộng đồng dân cư tại nơi
sinh sống” (m=3,79). Chính vì vậy, cần thiết nên có
những kết nối tích cực dành cho nhóm sinh viên này
với dân cư tại địa phương bằng cách liên kết với khu
dân cư, tìm lưu địa điểm trú được sắp xếp sẵn cho sinh
viên nước ngoài có thể sinh sống tại đây. Vì “cảm giác
cô đơn khi sống ở Việt Nam” là một trong những tác
nhân ảnh hưởng đến sự hòa nhập (m=3,74), các sinh
viên nên cố gắng tạo cho mình những mối quan hệ
mới khi đi du học. Bên cạnh đó, các trường đại học
cũng nên có những phương án để giúp cho sinh viên
nước ngoài đến từ cùngmột quốc gia có thể được giao
lưu và ở gần nhau, điều này giúp cho cảm giác cô đơn
và khó khăn trong giai đoạnđầuđược giảm thiểu đáng
kể vì bên cạnh sinh viên luôn có người đồng hành.
“Không có sự phân biệt đối xử trong trường đại học”
(m=3,73) và việc “hài lòng với các mối quan hệ xung
quanh” (m=3,70) chính là hai yếu tố cuối cùng ảnh
hưởng đến quá trình hòa nhập của sinh viên nước
ngoài. Nhìn chung, sự hòa nhập của một cá nhân
bị ảnh hưởng rất nhiều bởi hành vi và thái độ của
những người xung quanh họ. Nếu cá nhân cảm nhận
được việc mọi người xung quanh hoàn toàn không
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có thái độ hay định kiến với bản thân mình, việc hòa
nhập sẽ diễn ramột cách tự nhiên và nhanh chóng, dễ
dàng hơn. Các trường đại học nên tăng cường quan
tâm đến sinh viên nước ngoài, quan tâm đến cả đời
sống vật chất và tinh thần của họ để kịp thời nhận
thấy những khó khăn trong giao tiếp và sinh hoạt của
nhóm đối tượng này, từ đó giúp đỡ vượt qua những
khó khăn. Các hoạt động hỗ trợ sinh viên nước ngoài
của các trường đại học Việt Nam (ví dụ như những
buổi hội thảo, tư vấn trực tiếp, giao lưu, trải nghiệm
văn hóa…) cũng sẽ giúp tạo nên sự hòa đồng và nhận
thức gần gũi vớimôi trường học tập cũng như có được
tinh thần cởi mở với môi trường mới là cần thiết. Từ
đó, sinh viên nước ngoài có được trạng thái cảm xúc,
cảm nhận tích cực để từ đó gia tăng mức độ gắn bó
với môi trường mới và thúc đẩy sự lựa chọn du học
tại Việt Nam.
Đối với yếu tố lựa chọn du học, việc lựa chọn từ
“lời truyền miệng từ những người đã từng học tập ở
nước ngoài có thể ảnh hưởng đến quá trình lựa chọn”
(m=3,8), đạt giá trị lớn nhất, các trường đại học cần
thiết nên xây dựng cho mình một hình ảnh tốt và
tích cực đối với các cựu du học sinh. Điều này sẽ
giúp giá trị hình ảnh được lan truyền rộng rãi nhưng
lại đạt được hiệu quả chi phí cao. Để làm được như
vậy, cả trường đại học và quốc gia sở tại đều cần phải
có những kế hoạch để hoàn thiện, xây dựng chương
trình giáo dục tốt hơn, thân thiện và mang lại nhiều
lợi ích trong lúc học và sau khi kết thúc chương trình
học. Bên cạnh đó, tạo cơ hội việc làm và giữ chân
sinh viên nước ngoài cũng là một việc thể hiện sự gắn
bó của sinh viên ngoại quốc với quốc gia, giáo dục
nước sở tại. Tiếp theo đó, cha mẹ (m=3,78), những
người thân trong gia đình (m=3,77), bạn bè (m=3,74)
và giáo viên (m=3,73) lần lượt là những người có thể
gây ảnh hưởng đến quá trình lựa chọn du học của
sinh viên. Chính vì điều này, bên cạnh việc tận dụng
nguồn truyền thông có sẵn là các cựu sinh viên nước
ngoài, những cá nhân từng đi du học, các trường đại
học cũng như quốc gia sở tại cần chú trọng hơn nữa
đến việc tạo dựng hình ảnh đối với các quốc gia khác.
Tăng cường truyền thông, quảng cáo, hợp tác giáo
dục, trao đổi sinh viên được xem là biện pháp để có
thể đưa hình ảnh đến với quốc tế.

Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo
Nghiên cứu này được thực hiện với 81,8% là sinh viên
gốc châu Á, nơi có nhiều nét tương đồng về văn hóa
và xã hội với Việt Nam. Các nghiên cứu tiếp theo nên
cân nhắc việc tiến hành kiểm định trên từng nhóm
châu lục, theo từng bối cảnh địa lí để có thể có cái
nhìn khách quan nhất về mức độ hòa nhập và nhận

thức xuyên văn hóa của mỗi nhóm sinh viên. Bên
cạnh đó, vì nghiên cứu này được thực hiện theo dạng
cắt ngang, tại một thời điểm cụ thể nhất định nên
việc trong tương lai, người thực hiện khảo sát thay đổi
quan điểm hay góc nhìn về vấn đề nghiên cứu là hoàn
toàn không tránh khỏi. Chính vì lý do này, các nghiên
cứu tiếp theo nên cân nhắc việc nghiên cứu theo chiều
dọc, kéo dài thời gian quan sát và thời gian thu thập
dữ liệu để có thể nắm bắt tốt nhất được quan điểm và
cách nhìn nhận vấn đề của nhóm đối tượng khảo sát.

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
SEM: Structural Equation Modeling
CB SEM: Covariance-Based Structural Equation
Modeling
PLS SEM: Partial Least Squares Structural Equation
Modeling

XUNGĐỘT LỢI ÍCH
Nhóm tác giả xin camđoan rằng không có bất kỳ xung
đột lợi ích nào trong công bố bài báo.

ĐÓNGGÓP CỦA CÁC TÁC GIẢ
- Tác giả thứ nhất (Cao Minh Trí) chịu trách nhiệm
nội dung tóm tắt, giới thiệu, thảo luận, kết luận và
hàm ý quản trị.
- Các tác giả còn lại (NguyễnThúy Lan Anh, Nguyễn
Dương Quỳnh Anh) chịu trách nhiệm nội dung giả
thuyết và mô hình nghiên cứu; thiết kế nghiên cứu;
kết quả nghiên cứu.
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ABSTRACT
Theproblemof attracting foreign students to choose study programs in countries around theworld
has existed for a long time since there are many research models and theories. The objective of
this study is to analyze the ability of cross-cultural awareness to directly and indirectly affect the
choice of Vietnam as a study abroad destination by foreign students. A total of 434 foreign students
studying at universities in Vietnam participated in this survey in 2022.
The research model has been tested through SEM method, the mediating effect of acculturation
has been checked and clarified through the processing of observational data, giving good results
and consistent with the literarure review. Model tests show that foreign students' choice to study
in Vietnam are influenced by both cross-cultural awareness and acculturation. On the other hand,
the choice of studying abroad is directly influenced by cross-cultural awareness as well as indirectly
through the mediation of acculturation. However, the direct impact from cross-cultural awareness
on study abroad choice is stronger than through acculturation's mediation. Some implications for
university leaders to promote foreign students' choice to study in Vietnam are suggested.
Key words: study abroad, acculturation, choice, cross-cultural awareness, Vietnam
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	Tổng quan nghiên cứu
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